
THÔNG BÁO SÁCH MỚI 

0. TỔNG QUÁT 

1. Cao Kim. Làm báo ở chiến trường= Chuyện những người trong cuộc / Cao Kim.- H. : Đại học Quốc 

gia Hà Nội, 2018.- 210tr. : ảnh; 21cm 

 Phụ lục: tr. 189-207 

 Tóm tắt: Tập hợp các bải viết của nhà báo Cao Kim ghi lại mảnh ghép ký ức chân thực về chiến 

tranh, về những nhà báo, những người đồng đội, đồng nghiệp của ông trên chiến trường chống Mỹ xâm 

lược; qua đó, giúp các nhà báo trẻ hiểu thêm về sự hy sinh và cống hiến của các thế hệ nhà báo đi trước 

và những năm tháng nghiệt ngã nhất, gian khổ nhất mà họ đã làm nên biết bao điều kỳ diệu 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.028108-Đ.028109 

Kí hiệu phân loại: 079.597 

 

2. Hoàng Công Dân. Kĩ năng báo chí truyền thông thể thao: Giáo trình dành cho đào tạo Ngành Quản 

lý Thể dục thể thao của Trường đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá / B.s.: Hoàng Công Dân 

(ch.b.), Trịnh Ngọc Trung, Tô Thị Hương.... -.- H. : Thể dục thể thao, 2017.- 227tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Những kiến thức và kĩ năng cơ bản về báo chí truyền thông thể thao. Cơ sở tiếp cận và 

vấn đề quản lí nhà nước về báo chí truyền thông. Tin tức báo chí thể thao. Phỏng vấn báo chí thể thao 

và truyền thông thể thao 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.028187; Đ.028938-Đ.028941 

Kí hiệu phân loại: 070.10711 

 

3. Tào Ngọc Biên. Xây dựng phiên bản Mobile cho cổng thông tin điện tử Trường Đại học Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Thanh Hóa/ Tào Ngọc Biên, Hoàng Anh Công, Trịnh Văn Anh....- Thanh Hóa : 

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, 2018; 30cm 

 Tóm tắt: Nghiên cứu lý thuyết xây dựng phiên bản Mobile cho cổng thông tin điện tử; xây dựng 

phiên bản Mobile cho cổng thông tin điện tử và công tác triển khai cài đặt hệ thống tại Trường Đại học 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.028184 

Kí hiệu phân loại: 004 

 



3. KHOA HỌC XÃ HỘI 

4. Cao Thị Ngân. Quản lý di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh gắn với phát triển du lịch tại thành 

phố Sầm Sơn: Luận văn Thạc sĩ / Cao Thị Ngân, Phạm Văn Tuấn.- Thanh Hóa : Trường Đại học Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, 2018.- 130tr.; 24cm 

 Tóm tắt: Luận văn giới thiệu cơ sở lý luận về quản lý di tích lịch sử, danh thắng gắn với phát 

triển du lịch và tổng quan về thành phố Sầm Sơn; thực trạng công tác quản lý di tích lịch sử, danh thắng 

và những định hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý di tích, danh thắng gắn với phát triển du lịch 

tại thành phố Sầm Sơn. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.028027 

Kí hiệu phân loại: 353.759741 

 

5. Đặng Thanh Tăng. Quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn huyện Hoằng 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa.: Luận văn Thạc sĩ / Đặng Thanh Tăng, Lê Văn Tạo.- Thanh Hóa : Trường Đại học 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, 2018.- 164tr.; 24cm 

 Tóm tắt: Luận văn trình bày về lý luận chung về quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ văn hóa, 

thực trạng quản lý kinh doanh dịch vụ văn háo và những định hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả quản 

lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.028053 

Kí hiệu phân loại: 344.59741 

 

6. Đỗ Thu Phương. Quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn phường Ba Đình, thành phố Thanh 

Hóa.: Luận văn Thạc sĩ / Đỗ Thu Phương.- Thanh Hóa : Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa, 2018.- 121tr.; 24cm 

 Tóm tắt: Luận văn trình bày khái quát về cơ sở lý luận của quản lý nhả nước về văn hóa, khái 

quát về huyện Nông Cống và những thực trạng quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn phường Ba 

Đình, thành phố Thanh Hóa, bên cạnh đó cũng đưa ra những phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao 

hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.028050; Đ.028150 

Kí hiệu phân loại: 353.70959741 

 



7. Hoàng Bá Khải. Nghiên cứu các giải pháp để Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa hướng tới tự chủ về tài chính: Chuyên đề 1+2+3 / Hoàng Bá Khải, Lê Đình Rực, Nguyễn 

Thị Minh Hiền....- Thanh Hóa : Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, 2018.- 83tr.; 

30cm 

 Tóm tắt: Khái quát về cơ sở lý luận; thực trạng thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính và các giải 

pháp hướng tới lộ trình về tài chính tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.028182 

Kí hiệu phân loại: 352.4 

 

8. Hoàng Công Dân. Tổ chức giải thi đấu thể thao trong các lễ hội ở địa phương/ Hoàng Công Dân, 

Nguyễn Ngọc Kim Oanh.- H. : Thể dục Thể thao, 2018.- 255tr. : minh họa; 19cm .- Thư mục: tr. 251 

 Tóm tắt: Tìm hiểu về lễ hội ở Việt Nam. Giới thiệu một số văn bản hướng dẫn thực hiện quản lý 

lễ hội ở nước ta; xây dựng và phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng ở cơ sở, nâng cao đời 

sóng văn hoá tinh thần của nhân dân. Hướng dẫn tổ chức một số trò chơi dân gian vận động và thể thao 

dân tộc phục vụ lễ hội 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.028160-Đ.028164 

Kí hiệu phân loại: 394.309597 

 

9. Hoàng Lương. Văn hoá các dân tộc vùng Tây Bắc Việt Nam: Giáo trình dùng cho sinh viên khoa 

Văn hoá Dân tộc thiểu số / Hoàng Lương.- H. : Trường đại học Văn hoá Hà Nội, 2005.- 301tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Phân tích đặc điểm môi trường tự nhiên và những tộc người vùng Tây Bắc Việt Nam. 

Các dạng văn hoá vật thể và phi vật thể của các dân tộc vùng Tây Bắc. Tục lệ vòng đời của các dân tộc 

vùng Tây Bắc 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.028186; Đ.028287-Đ.028288 

Kí hiệu phân loại: 350.8959778 

 

10. Hoàng Nhật Dương. Bảo tồn và phát huy giá trị dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh (qua khảo sát 

nghiên cứu câu lạc bộ dân ca tại thành phố Hà Tĩnh): Luận văn Thạc sĩ / Hoàng Nhật Dương, Võ 

Hồng Hải.- Thanh Hóa : Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, 2018.- 134tr.; 24cm 



 Tóm tắt: Luận văn giới thiệu khái quát về dân ca ví, giặm trong không gian văn hóa xứ Nghệ, 

thực trạng hoạt động các câu lạc bộ dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh và đưa ra một số giải pháp bảo tồn, phát 

huy giá trị dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh trong cộng đồng dân cư và trường học,. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.028056 

Kí hiệu phân loại: 353.759743 

 

11. Hoàng Thị Hồng Thắm. Bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích lịch sử - văn hóa chùa Hương 

Tích (xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh): Luận văn Thạc sĩ / Hoàng Thị Hồng Thắm, Võ Hồng 

Hải.- Thanh Hóa : Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, 2018.- 141tr.; 24cm 

 Tóm tắt: Luận văn khái quát cơ sở lý luận về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn  hóa và tổng 

quan khu di tích lịch sử văn hóa chùa Hương Tích; thực trạng hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị khu 

di tích lịch sử - văn hóa chùa Hương Tích và những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bảo 

tồn và phát huy giá trị khu di tích lịch sử - văn hóa chùa Hương Tích trong thời gian tới 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.028051 

Kí hiệu phân loại: 353.759743 

 

12. Hoàng Thị Thu Hoa. Giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử - văn hóa của hệ thống đền thờ 

ở Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay.: Chuyên đề 1+2+3 / Hoàng Thị Thu Hoa, Mai Thị Thúy An, Trần 

Thanh Hà.- Thanh Hóa : Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, 2018.- 117tr.; 30cm 

 Tóm tắt: Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của việc xây dựng mô hình thực hành nghề công tác 

xã hội; thực trạng hoạt động thực hành của sinh viên ngành công tác xã hội và giải pháp nâng cao chất 

lượng thực hành nghề cho sinh viên ngành công tác xã hội của trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch Thanh Hóa. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.028178 

Kí hiệu phân loại: 361 

 

13. Hoàng Văn Vũ. Quản lý di tích và lễ hội đền thờ Dương Đình Nghệ xã Thiệu Dương, thành phố 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.: Luận văn Thạc sĩ / Hoàng Văn Vũ, Trần Văn Thức.- Thanh Hóa : Trường 

Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, 2018.- 127tr.; 24cm 

 Tóm tắt: Khái quát cơ sở lý luận về quản lý di tích, lễ hội và tổng quan về di tích, lễ hội đền thờ 

Dương Đình Nghệ; thực trạng công tác quản lý di tích, lễ hội và những giải pháp nâng cao hiệu quả quản 

lý di tích, lễ hội đền thờ Dương Đình Nghệ trong giai đoạn hiện nay. 



 Kí hiệu kho: 

  Đ.028033 

Kí hiệu phân loại: 353.759741 

 

14. Hồ Thị Minh Trang. Quản lý hoạt động truyền thanh xã, thị trấn trên địa bàn huyện Như Xuân, 

tỉnh Thanh Hóa: Luận văn Thạc sĩ / Hồ Thị Minh Trang, Nguyễn Thị Thục.- Thanh Hóa : Trường Đại học 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, 2018; 24cm 

 Tóm tắt: Trình bày những lý luận chung về quản lý truyền thanh và khái quát về hệ thống truyền 

thanh xã, thị trấn trên địa bàn huyện Như Xuân; thực trạng quản lý hoạt động hệ thống truyền thanh xã, 

thị trấn trên địa bàn huyện Như Xuân và những giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng hệ thống 

truyền thanh xã, thị trấn trên địa bàn huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.028049 

Kí hiệu phân loại: 302.259741 

 

15. Komphanh Bouapheng. Quản lý lễ hội truyền thống trên địa bàn huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa 

Phăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.: Luận văn Thạc sĩ / Komphanh Bouapheng.- Thanh 

Hóa : Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, 2018.- 117tr.; 24cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu cơ sở lý luận về quản lý lễ hội, khái quát về lễ hội truyền thống, thực trạng và 

giải pháp quản lý lễ hội truyền thống trên địa bàn huyện Sầm Nưa trên địa bàn tỉnh Hủa Phăn, nước cộng 

hòa dân chủ nhân dân Lào. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.028029 

Kí hiệu phân loại: 394.26594 

 

16. Lã Thị Thu Thanh. Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.: 

Luận văn Thạc sĩ / Lã Thị Thu Thanh, Phan Văn Tú.- Thanh Hóa : Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch Thanh Hóa, 2018.- 135tr.; 24cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu khái quát lý luận chung về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và tổng quan về 

huyện Triệu Sơn, thực trạng hoạt động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở huyện Triệu Sơn và những 

phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở huyện Triệu 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.028045 



Kí hiệu phân loại: 353.70959741 

 

17. Lê Giang Đông. Quản lý, bảo tồn di tích Lam Kinh, tỉnh Thanh Hóa gắn với phát triển du lịch: 

Luận văn Thạc sĩ / Lê Giang Đông, Nguyễn Minh Khang.- Thanh Hóa : Trường Đại học Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch Thanh Hóa, 2018.- 121tr.; 24cm 

 Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận chung và tổng quan về di tích Lam Kinh; thực trạng 

quản lý, bảo tồn và phát triển du lịch di tích Lam Kinh và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả quản lý, bảo tồn di tích Lam Kinh gắn với phát triển du lịch. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.028036 

Kí hiệu phân loại: 353.759741 

 

18. Lê Ngọc Tòng. Giáo trình kinh tế học văn hoá/ Lê Ngọc Tòng.- H. : Lý luận Chính trị, 2016.- 233tr.; 

21cm 

 Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về các mối quan hệ kinh tế, các quy luật kinh tế vận 

hành trong các hoạt động văn hoá, giá trị kinh tế trong lĩnh vực văn hoá và vận dụng các quy luật này 

trong quản lý văn hoá nghệ thuật, quản lý thị trường văn hoá 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.028188 

Kí hiệu phân loại: 306.3 

 

19. Lê Thị Duyên. Quản lý hoạt động nhà văn hóa xã, thị trấn trên địa  bàn huyện Như Thanh, tỉnh 

Thanh Hóa.: Luận văn Thạc sĩ / Lê Thị Duyên, Nguyễn Minh Khang.- Thanh Hóa : Trường Đại học Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, 2018.- 115tr.; 24cm 

 Tóm tắt: Luận văn giới thiệu lý thuyết về quản lý hoạt động nhà văn hóa, tổng quan về nhà văn 

hóa xã, thị trấn trên địa bàn huyện Như Thanh. Bên cạnh đó cũng đưa ra những thực trạng quản lý  hoạt 

động nhà văn hóa xã, thị trấn trên địa bàn huyện Như Thanh và những giải pháp nâng cao hiệu quả quản 

lý hoạt động nhà văn hóa xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.028057 

Kí hiệu phân loại: 353.70959741 

 



20. Lê Thị Hồng Hạnh. Bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội nàng Han ở bản Lùm Nưa, xã Vạn Xuân, 

huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.: Luận văn Thạc sĩ / Lê Thị Hồng Hạnh, Lê Văn Tạo.- Thanh 

Hóa : Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, 2018.- 144tr.; 24cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu cơ sở lý luận và tổng quan về lễ hội Nàng Han ở bản Lùm Nưa, thực trạng 

hoạt động và công tác quản lý lễ hội và một số giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của lễ hội 

Nàng Han ở bản Lùm Nưa, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.028028 

Kí hiệu phân loại: 353.759741 

 

21. Lê Thị Hương. Giáo trình thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chính: Đào tạo đại học hành 

chính / B.s.: Lê Thị Hương (ch.b.), Nguyễn Thị Anh Thư, Phan Thị Thanh Thuỷ....- H. : Khoa học và Kỹ 

thuật, 2014.- 213tr.; 21cm 

 Đầu TTS ghi: Học viện Hành chính. Khoa Nhà Nước và Pháp luật .- Tr.205-206 

 Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về thanh tra. Hệ thống thanh tra. Hoạt động thanh tra 

và đánh giá kết quả hoạt động thanh tra. Những vấn đề về khiếu nại và khiếu nại hành chính. Thủ tục 

khiếu nại hành chính và giải quyết khiếu nại hành chính 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.028102 

Kí hiệu phân loại: 352.83 

352.83 

352.83 

 

22. Lê Thị Lý. Xây dựng đời sống văn hóa tại xã Hoàng Phú, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa: 

Luận văn Thạc sĩ / Lê Thị Lý, Lê Ngọc Tòng.- Thanh Hóa : Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa, 2018.- 163tr.; 24cm 

 Tóm tắt: Luận văn trình bày những lý luận chung về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, thức 

trạng và những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa xã Hoằng Phú, huyện 

Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.028041 

Kí hiệu phân loại: 353.70957941 

 



23. Lê Văn Oanh. Quản lý di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa.: Luận văn Thạc sĩ / Lê Văn Oanh, Trần Văn Thức.- Thanh Hóa : Trường Đại học Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch Thanh Hóa, 2018.- 135tr.; 24cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề chung về di tích lịch sử - văn hóa và tổng quan về di tích lịch 

sử - văn hóa trên địa bàn thành phố Thanh Hóa; thực trạng công tác quản lý di tích lịch sử - văn hóa và 

những phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý di tích lịch sử - văn hóa trên 

địa bàn thành phố Thanh Hóa. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.028031 

Kí hiệu phân loại: 353.759741 

 

24. Lê Văn Viên. Quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.: 

Luận văn Thạc sĩ / Lê Văn Viên, Phạm Văn Tuấn.- Thanh Hóa : Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch Thanh Hóa, 2018.- 132tr.; 24cm 

 Tóm tắt: Luận văn trình bày khái quát về cơ sở lý luận của quản lý nhả nước về văn hóa, khái 

quát về huyện Nông Cống và những thực trạng quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn huyện Nông 

Cống, bên cạnh đó cũng đưa ra những phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà 

nước về văn hóa trên địa bàn huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.028032 

Kí hiệu phân loại: 353.70959741 

 

25. Mai Nguyệt Minh. Giải pháp đảm bảo chất lượng đào tạo ngành luật tại Trường Đại học Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa: Chuyên đề 1+2+3 / Mai Nguyệt Minh, Nguyễn Thị Lan Anh, 

Nguyễn Thị Thu Trang.- Thanh Hóa : Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, 2018.- 

135tr.; 30cm 

 Tóm tắt: Cơ sở lý luận vủa hoạt động đảm bảo chất lượng đào tạo trong giáo dục đại học; thực 

trạng hoạt động đào tạo ngành Luật và một số giải pháp đảm bảo chất lượng đào tạo ngành Luật tại 

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.028175 

Kí hiệu phân loại: 340 

 



26. Nguyễn Cơ Thạch. Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội truyền thống của người Thái ở 

huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.: Luận văn Thạc sĩ / Nguyễn Cơ Thạch, Tạ Thị Thủy.- Thanh Hóa : 

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, 2018.- 95tr.; 24cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu cơ sở lý thuyết và khái quát về người Thái ở huyện Bá Thước, thực trạng 

công tác bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội truyền thống của người Thái, đồng thời đưa ra những giải pháp 

nhằm nâng cap hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội truyền thống của người Thái ở huyện 

Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.028040 

Kí hiệu phân loại: 394.2659741 

 

27. Nguyễn Hữu Hải. Giáo trình hành chính đại cương: Dùng cho sau đại học / B.s.: Nguyễn Hữu Hải 

(ch.b.), Nguyễn Trọng Điều, Nguyễn Hữu Khiển...- H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2008.- 137tr.; 21cm 

 ĐTTS ghi: Học viện Hành chính .- Thư mục: tr. 132-134 

 Tóm tắt: Trình bày khái quát chung về hành chính; các lý thuyết về hành chính; chức năng, môi 

trường hành chính; tính chất, đặc điểm, nguyên tắc thẩm quyền hành chính nhà nước và phương thức 

thực hiện thẩm quyền; quyết định quản lí hành chính nhà nước 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.028104 

Kí hiệu phân loại: 351 

 

28. Nguyễn Hữu Khiển. Giáo trình chính trị học đại cương: Đào tạo đại học Hành chính / B.s.: 

Nguyễn Hữu Khiển, Đinh Văn Mậu (ch.b.), Phạm Bính....- H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2012.- 287tr. : Hình 

vẽ; 21cm 

 ĐTTS ghi: Học viện Hành chính .- Thư mục cuối mỗi chương 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.028106 

Kí hiệu phân loại: 320.9597 

 

29. Nguyễn Thị Ánh Tuyết. Quản lý di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.: Luận 

văn Thạc sĩ / Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Hoàng Bá Tường.- Thanh Hóa : Trường Đại học Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch Thanh Hóa, 2018.- 156tr.; 24cm 

 Tóm tắt: Luận văn giới thiệu những vấn đề chung về quản lý di tích lịch sử cách mạng, tổng 

quan về di tích lịch sử cách mạng và những giá trị của di tích 



 Kí hiệu kho: 

  Đ.028039 

Kí hiệu phân loại: 353.759741 

 

30. Nguyễn Thị Bích Hồng. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống truyền thống các di 

tích Nội Đạo Tràng ở huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (qua nghiên cứu chùa An Đông và 

chùa Mậu Xương): Luận văn Thạc sĩ / Nguyễn Thị Bích Hồng, Lê Văn Tạo.- Thanh Hóa : Trường Đại 

học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, 2018.- 106tr.; 24cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu khái quát cơ sở lý luận và tổng quan về Nội Đạo Tràng; những tác động từ 

thực tiễn văn hóa - kinh tế - xã hội đến công tác quản lý di sản văn hóa đối với các di tích có đạo nội ở 

Quảng Xương và những giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống ở các di tích lịch sử 

văn hóa ở huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.028030 

Kí hiệu phân loại: 353.759741 

 

31. Nguyễn Thị Hồng Hải. Giáo trình động lực làm việc trong tổ chức hành chính nhà nước: Dành 

cho hệ đào tạo cử nhân hành chính / Nguyễn Thị Hồng Hải (c.b), Nguyễn Thị Thanh Quý, Lê Cẩm Hà,....- 

H, : Lao động, 2013.- 239tr.; 21cm 

 Đầu TTS ghi: Học viện hành chính .- Thư mục: Tr.232-236 

 Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề chung  về động lực và tạo động lực làm việc. Trình bày các 

học thuyết, các biện pháp tạo động lực làm việc trong tổ chức. Động lực làm việc và tạo động lực làm 

việc trong tổ chức hành chính Nhà nước. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.028100 

Kí hiệu phân loại: 352.2 

 

32. Nguyễn Thị Huyên. Quản lý linh vật tại các di tích lịch sử - văn hóa đã xếp hạng trên địa bàn 

huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa: Luận văn Thạc sĩ / Nguyễn Thị Huyên, Lê Thị Thảo.- Thanh Hóa : 

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, 2018.- 117tr.; 24cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu khái quát cơ sở lý luận về quản lý linh vật tại các di tích lịch sử - văn hóa; 

thực trạng quản lý linh vật tại các di tích lịch sử - văn hóa đã xếp hạng trên địa bàn huyện Tĩnh Gia và 

những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý linh vật các di tích đã xếp hạng trên địa hàn huyện 

Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. 



 Kí hiệu kho: 

  Đ.028052 

Kí hiệu phân loại: 353.759741 

QU 105 L 

353.759741 

 

33. Nguyễn Thị Thanh Nga. Nghiên cứu tổ chức các dịch vụ văn hóa cho sinh viên Trường Đại 

học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.: Chuyên đề 1+2+3 / Nguyễn Thị Thanh Nga, Nguyễn Thị 

Thủy.- Thanh Hóa : Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, 2018.- 80tr.; 30cm 

 Tóm tắt: Đánh giá xu hướng sử dụng dịch vụ văn hóa của sinh viên Trường Đại học Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, thực trạng tổ chức các hoạt động dịch vụ văn hóa cho sinh viên và một 

số giải pháp tổ chức dịch vụ văn hóa cho sinh viên Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh 

Hóa. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.028177 

Kí hiệu phân loại: 344 

 

34. Nguyễn Thị Thùy Dương. Nghiên cứu lồng ghép văn hóa Lào trong giảng dạy lưu học sinh 

Lào tại trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.: Chuyên đề 1+2+3 / Nguyễn Thị 

Thùy Dương, Bùi Thị Hậu, Vũ Thị Huyền.- Thanh Hóa : Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa, 2018.- 91tr.; 30cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu những nội dung cơ bản trong văn hóa Lào và sự cần thiết của việc vận dụng 

các nội dung văn hóa Lào trong giảng dạy; lồng ghép một số yếu tố văn hóa Lào trong giảng dạy và một 

số đề xuất nhằm nâng cao việc lồng ghép văn hóa Lào trong giảng dạy lưu học sinh Lào tại trường Đại 

học Văn hóa, Thể thao và Du  lịch Thanh Hóa. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.028174 

Kí hiệu phân loại: 306.40959794 

 

35. Nguyễn Văn Chương. Quản lý di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh 

Hóa.: Luận văn Thạc sĩ / Nguyễn Văn Chương, Hoàng Bá Tường.- Thanh Hóa : Trường Đại học Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, 2018.- 128tr.; 24cm 



 Tóm tắt: Khái quát cơ sở lý luận về quản lý di tích, tổng quan về hệ thống di tích lịch sử - văn 

hóa trên địa bàn huyện Tĩnh Gia; thực trạng công tác quản lý di tích lịch sử - văn hóa và những giải pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả quản lý di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.028044 

Kí hiệu phân loại: 353.759741 

 

36. Nguyễn Văn Dũng. Quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn phường 

Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.: Luận văn Thạc sĩ / Nguyễn Văn Dũng, Lê Ngọc 

Tòng (người hướng dẫn).- Thanh Hóa : Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, 2018.- 

133tr.; 24cm 

 Tóm tắt: Luận văn trình bày về lý luận chung về quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ văn hóa, 

thực trạng quản lý kinh doanh dịch vụ văn háo và những định hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả quản 

lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ văn hóa ở phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.028055 

Kí hiệu phân loại: 344.59741 

 

37. Nguyễn Văn Kim. Biển Việt Nam và các mối giao thương biển/ Nguyễn Văn Kim : Đại học Quốc 

gia Hà Nội, 2019.- 783tr.; 21cm .- Thư mục: tr. 717-748 

 Tóm tắt: Tìm hiểu truyền thống hải thương thời lập quốc; vai trò, vị thế biển Việt Nam; đánh giá 

hoạt động kinh tế đối ngoại của Việt Nam trong thời hoàng kim của hệ thống thương mại châu Á 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.028156 

Kí hiệu phân loại: 387.509597 

 

38. Nguyễn Văn Tiến. Quản lý di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn phường Đông Vệ, thành phố 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa: Luận văn Thạc sĩ / Nguyễn Văn Tiến, Đỗ Quang Trọng.- Thanh Hóa : 

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, 2018.- 126tr.; 24cm 

 Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về quản lý di tích, tổng quan về hệ thống di tích lịch sử văn hóa 

trên địa bàn phường Đông Vệ; thực trạng công tác quản lý di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn phường 

Đông Vệ và những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn 

phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

 Kí hiệu kho: 



  Đ.028043 

Kí hiệu phân loại: 353.759741 

 

39. Nguyễn Văn Thâm. Giáo trình kỹ thuật tổ chức công sở: Dùng cho đào tạo đại học chính quy / 

Nguyễn Văn Thâm.- H. : Khoa học Kỹ thuật, 2013.- 119tr.; 21cm 

 Thư mục: tr. 186-187 

Thư mục: tr. 116 - 119 

Thư mục: tr. 186-187 

 Tóm tắt: Giới thiệu công sở và hoạt động chủ yếu của công sở. Kỹ thuật điều hành, điều kiện 

làm việc và thieeeetsbij trong công sở. Phương pháp lãnh đạo quản lý hành chính, đổi mới kỹ thuật điều 

hành trong cải cách hành chính Nhà nước. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.028101 

Kí hiệu phân loại: 352.2 

 

40. Phạm Kiên Cường. Giáo trình quản lý nhà nước đối với tổ chức phi chính phủ: Đào tạo đại học 

Hành chính / B.s.: Phạm Kiên Cường (ch.b.), Hoàng Văn Chức, Đinh Thị Minh Tuyết.- H. : Khoa học và 

Kỹ thuật, 2009.- 114tr.; 21cm 

 ĐTTS ghi: Học viện Hành chính. Khoa Quản lý nhà nước về xã hội .- Thư mục: tr. 108-109 

 Tóm tắt: Khái quát về tổ chức phi chính phủ và giới thiệu tổ chức phi chính phủ ở Việt Nam. Nội 

dung quản lí nhà nước đối với tổ chức phi chính phủ 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.028105 

Kí hiệu phân loại: 352.8 

 

41. Phạm Ngọc Thủy. Quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo bằng panô, áp phích trên 

địa bàn thành phố Thanh Hóa.: Luận văn Thạc sĩ / Phạm Ngọc Thủy, Nguyễn Văn Dũng.- Thanh Hóa : 

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, 2018.- 108tr.; 24cm 

 Tóm tắt: Khái quát về cơ sở lý luận, thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo 

bằng pano, áp phích và những giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng 

cáo bằng panô, áp phích trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. 

 Kí hiệu kho: 



  Đ.028037 

Kí hiệu phân loại: 353.70959741 

 

42. Phạm Thị Kiều Nhung. Quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn phường Lam Sơn, thành phố 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.: Luận văn Thạc sĩ / Phạm Thị Kiều Nhung, Nguyễn Thị Lan Hương.- 

Thanh Hóa : Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, 2018.- 128tr.; 24cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu cơ sở lý luận quản lý nhà nước về văn hóa và tổng quan về phường Lam 

Sơn; thực trạng quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn phường và những phương hướng, giải pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn phường Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.028026 

Kí hiệu phân loại: 353.70959741 

 

43. Phạm Thị Thu Hiền. Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn phường Điện Biên, thành 

phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa: Luận văn Thạc sĩ / Phạm Thị Thu Hiền, Phan Văn Tú.- Thanh Hóa : 

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, 2018.- 111tr.; 24cm 

 Tóm tắt: Luận văn trình bày cơ sở lý luận và khái quát về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên 

địa bàn phường Điện Biên, thực trạng xây dựng đời soosngs văn hóa cơ sở và những phương hướng, 

giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn phường Điện Biên. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.028038 

Kí hiệu phân loại: 353.70959741 

 

44. Phanthavone leungmany. Quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn huyện Quăn, tỉnh Hủa 

Phăn, nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.: Luận văn Thạc sĩ / Phanthavone leungmany, Trần Văn 

Thức.- Thanh Hóa : Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, 2018.- 111tr.; 24cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề lý luận chung của quản lý nhà nước về văn hóa và khái quát 

về đặc điểm văn hóa - xã hội trên địa bàn huyện Quăn; thực trạng quản lý nhà nước về văn hóa và 

những phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn huyện 

Quăn, tỉnh Hủa Phăn, nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.028023 

Kí hiệu phân loại: 353.709594 

 



45. Trần Nhật Hải. Nghiên cứu tổ chức các hoạt động ngoại khoa gắn với các học phần thực hành, 

thực tế của sinh viên ngành du lịch Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa./ 

Trần Nhật Hải, Lê Thị Hương, Nguyễn Văn Tương.- Thanh Hóa : Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch Thanh Hóa, 2018.- 99tr.; 30cm 

 Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về hoạt động ngoại khóa và tổ chức hoạt động ngoại khóa của 

một số trường Đại học điển hình trong và ngoài nước; thực trạng tổ chức các hoạt động ngoại khóa gắn 

với học phần thực hành, thực tế và các giải pháp tổ chức hoạt động ngoại khóa gắn với học phần thực 

hành, thực tế cho sinh viên ngành du lịch tại trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.028185 

Kí hiệu phân loại: 371.2 

 

46. Trần Thị Vân. Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh 

viên ngành Giáo dục mầm non tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.: 

Chuyên đề 1+2+3 / Trần Thị Vân, Trần Thị Oanh, Lê THị Dung.- Thanh Hóa : Trường Đại học Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, 2018.- 92tr.; 30cm 

 Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận của hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm ngành Giáo dục 

mầm non, thực trạng tổ chức hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm của sinh viên ngành Giáo dục 

mầm non và những giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động  rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh 

viên ngành Giáo dục mầm non tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.028176 

Kí hiệu phân loại: 372 

 

47. Trịnh Thị Cúc. Quản lý hoạt động nhà văn hóa trên địa bàn huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.: 

Luận văn Thạc sĩ / Trịnh Thị Cúc, Nguyễn Văn Dũng.- Thanh Hóa : Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch Thanh Hóa, 2018.- 115tr.; 24cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề lý luận chung về quản lý hoạt động nhà văn hóa và khái quát 

hệ thống nhà văn hóa trên địa bàn huyện Nga Sơn, thực trạng quản lý hoạt động nhà văn hóa và những 

định hướng, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý hoạt động nhà văn hóa trên địa bàn huyện Nga  

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.028025; Đ.028149 

Kí hiệu phân loại: 353.70959741 

 



48. Trịnh Xuân Phương. Quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn huyện Quảng Xương, tỉnh 

Thanh Hóa: Luận văn Thạc sĩ / Trịnh Xuân Phương, Nguyễn Thị Thục.- Thanh Hóa : Trường Đại học 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, 2018.- 139tr.; 24cm 

 Tóm tắt: Luận văn giới thiệu về cơ sở lý luận quản lý nhà nước về văn hóa và khái quát về đặc 

điểm văn hóa - xã hội của huyện Quảng Xương, thực trạng quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn 

huyện và những phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về văn hóa 

trên địa bàn huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.028047 

Kí hiệu phân loại: 353.70959741 

 

49. Vũ Thị Hải Yến. Quản lý di tích lịch sử - văn hóa tiêu biểu trên địa bàn huyện Triệu Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa: Luận văn Thạc sĩ / Vũ Thị Hải Yến, Lê Ngọc Tạo.- Thanh Hóa : Trường Đại học Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, 2018.- 153tr.; 24cm 

 Tóm tắt: Khái quát một số vấn đề lý luận chung về di tích lịch sử - văn hóa và tổng quan về di 

tích lịch sử - văn hóa tiêu biểu trên địa bàn huyện Triệu Sơn. Đồng thời, luận văn cũng trình bày về thực 

trạng công tác quản lý di tích lịch sử - văn hóa tiêu biểu và đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả công tác quản lý di tích lịch sử - văn hóa tiêu biểu trên địa bàn huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.028034 

Kí hiệu phân loại: 353.759741 

 

50. Vũ Trọng Hách. Giáo trình thẩm quyền hành chính Nhà Nước: Đào tạo đại học Hành chính / B.s.: 

Vũ Trọng Hách (ch.b.), Lương Thanh Cường, Lê Thị Thảo....- H. : Khoa học và kỹ thuật, 2012.- 180tr.; 

21cm 

 ĐTTS ghi: Học viện Hành chính. Khoa Nhà nước và Pháp luật 

 Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức chung về thẩm quyền hành chính nhà nước, thẩm quyền lập 

quy của các cơ quan hành chính nhà nước. Thẩm quyền hành chính trong quản lý dịch vụ công, đăng ký 

kinh doanh, giải quyết khiếu nại, tố cáo và cưỡng chế hành chính 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.028107 

Kí hiệu phân loại: 351 

 



51. Vũ Văn Tuyến. Nghiên cứu xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp trong 

hoạt động đào tạo nhân lực ngành du lịch tại trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh 

Hóa.: Chuyên đề 1+Chuyên đề 2+Chuyên đề 3 / Vũ Văn Tuyến.- Thanh Hóa : Trường Đại học Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, 2018.- 73tr.; 30cm 

 Tóm tắt: Tổng quan hoạt động phối hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo nhân 

lực du lịch, thực trạng hoạt động phối hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo nhân lực và 

những đề xuất cơ chế phối hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo nhân lực du 

lịch tại trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.028179 

Kí hiệu phân loại: 331 

 



4. NGÔN NGỮ 

52. Nguyễn Thị Kim Thoa. Ngữ âm tiếng Sán Dìu/ Nguyễn Thị Kim Thoa.- H. : Đại học Quốc gia Hà 

Nội, 2018.- 259tr. : minh họa; 21cm .- Thư mục: tr. 145-153. - Phụ lục: tr. 154-259 

 Tóm tắt: Khái quát lịch sử, phương pháp và phạm vi nghiên cứu ngữ âm của dân tộc Sán Dìu; 

đồng thời bước đầu so sánh ngữ âm tiếng Sán Dìu với một số phương ngữ Hán ở Quảng Đông, Trung 

Quốc và đề xuất phương án chữ viết Latinh cho dân tộc Sán dìu ở Việt Nam 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.028110-Đ.028111 

Kí hiệu phân loại: 495.179597 

 

53. Nguyễn Văn Dũng. Từ ngữ nghề nghiệp nghề biển ở Thanh Hóa (từ bình diện ngôn ngữ - văn 

hóa): Luận án Tiến sĩ / Nguyễn Văn Dũng, Lê Quang Thiêm, Hoàng Trọng Canh.- Vinh : Trường Đại học 

Vinh, 2016.- 161tr. : ảnh; 30cm 

 Tóm tắt: Luận án giới thiệu tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý thuyết, đặc trưng ngôn 

ngữ - văn hóa của từ ngữ chỉ công cụ, phương tiện; chỉ quy trình hoạt động; chỉ sản phẩm nghề biển ở 

Thanh Hóa... 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.028173 

Kí hiệu phân loại: 495.922 

 

54. Võ Hồng Phi. Những bút tích Hán - Nôm hiện còn ở các hang động vách núi xứ Thanh: Chép 

nguyên bản, phiên âm, dịch và chú thích / Ch.b.: Võ Hồng Phi, Hương Nao.- Tái bản có chỉnh lý, bổ 

sung.- Thanh Hóa : Nxb Thanh Hóa, 2018.- 300tr. : ảnh, bảng; 24cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu gần 100 bài thơ, bài ký, đại tự, mỹ tự bằng chữ Hán, chữ Nôm của các vua 

chúa, danh nhân, nho sỹ Việt Nam để lại trên các hang động xứ Thanh từ thế kỉ XIV đến đầu thế kỷ XX 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.028116 

Kí hiệu phân loại: 495.17959741 

 



6. CÔNG NGHỆ 

55. Võ Kim Sơn. Giáo trình quản lý học đại cương: Đào tạo đại học Hành chính / B.s.: Võ Kim Sơn 

(ch.b.), Nguyễn Hữu Hải.- H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2018.- 254tr. : Sơ đồ; 24cm 

 ĐTTS ghi: Học viện Hành chính. Khoa Khoa học hành chính .- Thư mục: tr. 250-251 

 Tóm tắt: Trình bày khái niệm chung về quản lí; các học thuyết về quản lí; nguyên tắc và phương 

pháp quản lí. Giới thiệu các chức năng quản lí, chức năng kế hoạch, tổ chức, hướng dẫn, điều khiển - 

lãnh đạo, chức năng kiểm soát; nhà nước quản lý; quyết định quản lí và thông tin trong quản lí 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.028103 

Kí hiệu phân loại: 658 

 

56. Vũ Duy Yên. Tập bài giảng tâm lý học quản lý: Đào tạo đại học Hành chín / B.s.: Vũ Duy Yên 

(ch.b.), Dương Minh Hiền, Nguyễn Bá Dương....- H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2013.- 189tr. : Sơ đồ; 21cm 

 ĐTTS ghi: Học viện Hành chính. Khoa Khoa học Hành chính .- Thư mục: tr. 186-187 

Thư mục: tr. 186-187 

 Tóm tắt: Trình bày đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của tâm lí học quản lí. Đặc 

điểm và cấu trúc của hoạt động quản lí. Đặc điểm tâm lý của chủ thể và đối tượng quản lí trong các tổ 

chức, cơ quan. Tâm lí của người lãnh đạo trong các cơ quan hành chính nhà nước và vấn đề giao tiếp 

trong quản lí 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.028099 

Kí hiệu phân loại: 658.001 

 



7. NGHỆ THUẬT - MỸ THUẬT VÀ NGHỆ THUẬT GIẢI TRÍ 

57. Hữu Nguyên. Tình khúc/ Hữu Nguyên.- H. : Văn học, 2014.- 499tr.; 21cm 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.028151 

Kí hiệu phân loại: 782.4209597 

 

58. Nguyễn Tiến Thành. Nâng cao chất lượng dạy và học các môn lý luậ Âm nhạc tại Trường Đại 

học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.: Chuyên đề 1+2+3 / Nguyễn Tiến Thành, Đoàn Tiến 

Dũng, Vi Minh Huy.- Thanh Hóa : Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, 2018.- 81tr.; 

30cm 

 Tóm tắt: Khái quát cơ sở Lý luận của dạy học các môn lý luận âm nhạc, thực trạng công tác đào 

tạo các môn Lý luận âm nhạc và những đề xuất, giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học các môn Lý 

luận âm nhạc tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.028180 

Kí hiệu phân loại: 780 

 

59. Nguyễn Thành Trung. Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn cấp chứng chỉ giáo dục thể chất cho 

sinh viên Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.: Chuyên đề 1+Chuyên đề 

2+Chuyên đề 3 / Nguyễn Thành Trung, Trịnh Ngọc Trung, Lê Đăng An.- Thanh Hóa : Trường Đại học 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, 2017.- 77tr.; 30cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về các vấn đề nghiên cứu, thực trạng giáo dục thể chất và việc xây 

dựng nội dung chương trình, tiêu chuẩn đánh giá cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất cho sinh viên Trường 

Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.028183 

Kí hiệu phân loại: 796 

 

60. Trần Việt Anh. Nghiên cứu xây dựng trung tâm Ứng dụng và Phát triển mỹ thuật: Chuyên đề 

1+2+3 / Trần Việt Anh, Vũ Trọng Thành, Bùi Thị Hằng.- Thanh Hóa : Trường Đại học Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch Thanh Hóa, 2018.- 92tr.; 30cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu cơ sở xây dựng trung tâm ứng dụng và phát triển mỹ thuật tại Trường Đại 

học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa; loại hình, sản phẩm của trung tâm ứng dụng và phát triển 

mỹ thuật và thiết bị, công nghệ tổ chức vận hành trung tâm ứng dụng và phát triển mỹ thuật. 



 Kí hiệu kho: 

  Đ.028181 

Kí hiệu phân loại: 707 

 

61. Trịnh Minh Sơn. Điêu khắc - Sculpture Tạ Quang Đạo/ Trịnh Minh Sơn.- H. : Mỹ Thuật, 2015.- 

269tr. : ảnh; 30cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu một phần các tác phẩm điêu khắc trong suốt quá trình hơn 60 năm hoạt động 

nghệ thuật của nhà điêu khắc nổi tiếng Tạ Quang Bạo 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.028190 

Kí hiệu phân loại: 736.0222 

 

62. Vũ Trọng Lợi. Phát triển phong trào thể dục thể thao trong xây dựng nông thôn mới/ Vũ Trọng 

Lợi.- H. : Thể dục Thể thao, 2018.- bảng : 19cm 

 Tóm tắt: Một số vấn đề chung về công tác thể dục thể thao như quan điểm, đường lối phát triển, 

các quy định pháp luật, hệ thống tổ chức và quản lý và chính sách phát triển. Trình bày thực trạng tổ 

chức, quản lý và kiểm tra, đánh giá hoạt động thể dục thể thao ở các cơ sở. Giới thiệu một số văn bản 

của Đảng và Nhà nước về thể dục thể thao đặc biệt là phát triển thể dục thể thao trong xây dựng nông 

thôn mới 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.028165-Đ.028169 

Kí hiệu phân loại: 796.44 

 



8. VĂN HỌC VÀ TU TỪ HỌC 

63. Đỗ Thu Hiền. Điển phạm và vấn đề điển phạm hoá trong văn học Việt Nam: Nghiên cứu trường 

hợp Trần Nhân Tông, Nguyễn Trãi và Lê Thánh Tông / Đỗ Thu Hiền.- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 

2018.- 516tr.; 21cm .- Thư mục: tr. 397-422. - Phụ lục: tr. 423-506 

 Tóm tắt: Lý thuyết về điển phạm và điển phạm trong lịch sử văn học Việt Nam. Nghiên cứu giai 

đoạn khởi đầu của văn học nhà Nho qua trường hợp Trần Nhân Tông, giai đoạn định hình của văn học 

nhà Nho qua trường hợp Nguyễn trãi và giai đoạn điển phạm của văn học nhà Nho qua trường hợp Lê 

Thánh Tông 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.028157-Đ.028158 

Kí hiệu phân loại: 895.92209001 

 

64. Lê Bá Thự. Lê Bá Thự - 25 năm dịch và viết/ Lê Bá Thự, Henryk Sienkiewicz, Wieslaw Scholz....- 

H. : Phụ Nữ, 2016.- 410tr. : ảnh; 23,2cm 

 T.1 

 Tóm tắt: Giới thiệu các bài phỏng vấn và viết về Lê Bá Thự cùng một số tác phẩm văn, thơ và 

dịch thuật của ông 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.028152-Đ.028153 

Kí hiệu phân loại: 895.922134 

 

65. Lê Bá Thự. Tôi và làng tôi: Hồi ức tuổi thơ / Lê Bá Thự.- H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 341tr.; 19cm 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.028159 

Kí hiệu phân loại: 895.92283403 

 

66. Lê Quang Hưng. Những quan niệm, những thế giới nghệ thuật văn chương/ Lê Quang Hưng.- 

H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018.- 408tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Nhận diện, đánh giá sâu về mặt lý luận của một số hiện tượng, tác giả văn chương tiêu 

biểu như Tự lực văn đoàn, phong trào thơ mới 1932 - 1945, Phạm Quỳnh, Thạch Lam, Nam Cao... và 

giới thiệu các bài viết phân tích đặc điểm cốt lõi về tư tưởng, về phong cách toát lên từ thế giới nghệ 

thuật phong phú của các nhà văn, nhà thơ lớn trong lịch sử nước nhà 



 Kí hiệu kho: 

  Đ.028154-Đ.028155 

Kí hiệu phân loại: 895.92209 

 

67. Lê Tuấn Lộc. Ngàn nưa ta ơ: Thơ / Lê Tuấn Lộc.- H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 127tr.; 20cm 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.028170-Đ.028172 

Kí hiệu phân loại: 895.922134 

 

68. Văn nghệ sĩ - nhà báo xứ Thanh tại Hà Nội. Với Quê Thanh (1986 - 2019)/ Văn nghệ sĩ - nhà báo 

xứ Thanh tại Hà Nội.- H. : Thanh niên, 2019.- 483tr. : ảnh; 30cm 

 Tóm tắt: Tổng hợp gới thiệu các tác giả,  tác phẩm trên các lĩnh vực văn xuôi, thơ ca,  hội họa, 

Đạo diễn, nhạc sĩ người xú Thanh đang sinh sống và công tác tại Hà Nội. 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.028191-Đ.028196 

Kí hiệu phân loại: 895.92208 

 



9. ĐỊA LÝ VÀ LỊCH SỬ 

69. Đỗ Quang Trọng. Thành Nhà Hồ - Di sản thế giới= Ho Citadel - The World Heritage / B.s: Đỗ 

Quang Trọng, Nguyễn Xuân Toán, Lê Thị Liên,....- H. : Khoa học xã hội, 2011.- 79tr. : 21cm; Ảnh màu 

 T.1 : Giá trị nổi bật toàn cầu 

 Đầu TTS ghi: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Trung tâm Bảo tồn di sản Thành Nhà 

Hồ 

 Tóm tắt: Giới thiệu vị trí địa lý, lịch sử hình thành và si sản văn hóa thành nhà hồ. Giá trị nổi bật 

toàn cầu và các tiêu chí được UNESCO ghi nhận là di sản thế giới 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.028141 

Kí hiệu phân loại: 959.7025 

 

70. Hoàng Bá Tường. Danh xưng Thanh Hoá/ S.t., b.s.: Hoàng Bá Tường, Trịnh Khắc Bân, Nguyễn 

Tuyết Nhung, Nguyễn Xuân Minh.- Tái bản lần thứ 1.- Thanh Hóa : Nxb Thanh Hóa, 2019.- 173tr., 10 tr. 

ảnh : ảnh màu; 21cm 

 ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thanh Hoá .- Phụ lục: tr. 52-172. - Thư mục trong chính văn 

 Tóm tắt: Tìm hiểu tên gọi miền đất xứ Thanh qua các thời kỳ, một số tư liệu viết về danh xưng 

Thanh Hoá trước và sau năm 1029, sử liệu về danh xưng Thanh Hoá xuất hiện năm 1029 và về vương 

triều Lý; hướng tới kỷ niệm 990 năm danh xưng Thanh Hoá và một số căn cứ sử liệu về danh xưng 

Thanh Hoá 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.028112-Đ.028114 

Kí hiệu phân loại: 959.741 

 

71. Phạm Hoàng Mạnh Hà. Tổng trấn Thanh Hoá Lý Thường Kiệt/ Phạm Hoàng Mạnh Hà.- Thanh 

Hóa : Nxb Thanh Hóa, 2018.- 224tr., 

224tr., 12tr. ảnh màu : 12tr. ảnh màu, bảng; 21cm 

 Phụ lục: tr. 143-208. .- Thư mục: tr. 209-221 

 Tóm tắt: Cung cấp các tư liệu và kiến giải về cuộc đời và sự nghiệp của Lý Thường Kiệt, nhất là 

thời gian ông giữ chức Tổng trấn Thanh Hoá 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.028115 



Kí hiệu phân loại: 959.7023092 

 

72. Phạm Tấn. Xứ Thanh những điểm đến du lịch hấp dẫn: Sách hướng dẫn, thuyết minh du lịch / 

Phạm Tấn, Vương Hải Yến (ch.b.), Hoàng Bá Tường.....- H. : Lao động, 2015.- 406tr. : ảnh : bản đồ; 

21cm 

 Tóm tắt: Khái quát về vùng đất, con người xứ Thanh qua các chặng đường lịch sử với các di 

sản văn hoá vật thể, những sắc thái ẩm thực độc đáo và làng nghề tiêu biểu của xứ Thanh 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.028189 

Kí hiệu phân loại: 915.9741 

 

73. Trương Quốc Bình. Bảo tồn kho tàng di sản văn hoá Việt Nam/ Trương Quốc Bình.- H. : Văn hóa 

dân tộc, 2016.- 573tr. : bảng; 24cm .- Thư mục trong chính văn 

 Tóm tắt: Tập hợp các bài viết, tham luận về bảo tồn di sản văn hoá nhìn từ góc độ quản lý, thực 

tiễn; giới thiệu các giá trị đặc sắc của kho tàng di sản văn hoá Việt Nam và nội dung khai thác các di sản 

văn hoá để phát triển du lịch bền vững 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.028098 

Kí hiệu phân loại: 959.7 

 

 

 

74. Trương Quốc Bình. Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá Việt Nam/ Trương Quốc Bình.- H. : 

Văn hoá Thông tin, 2014.- 514tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Tuyển tập và giới thiệu các bài viết của tác giả về bảo vệ và phát huy những giá trị di 

sản văn hoá Việt Nam: bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hoá vật thể và phi vật thể; những kiến 

giải về vai trò của các bộ sưu tập hiện vật trong quá trình chuẩn bị xây dựng và tổ chức hoạt động của 

các bảo tàng ở Việt Nam; sắc thái văn hoá các địa phương trong phát triển và du lịch cùng những kỉ niệm 

về những con người và địa danh mà tác giả đã từng tiếp xúc và đi qua 

 Kí hiệu kho: 

  Đ.028097; Đ.028354-Đ.028358 

Kí hiệu phân loại: 959.7 

 


